
Đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV Biểu số 03
Chương: 412

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QÚY I NĂM 2025

ĐV tính: triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm

2025
Ước thực hiện

quý I năm 2025

Ước thực
hiện/DT
năm (%)

Ước thực
hiện/Cùng

kỳ năm
trước (%)

1 2 3 4 5 6

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ
phí

1 Số thu phí, lệ phí 123,60 26,20 21 262
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 90,52 18,78 21 250
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 33,08 7,42 22 297
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.228 1.423,401811 17 152
1 Chi quản lý hành chính 4.816 1.000,08221 21 133

1.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 4.592 1.000,08221 22 133
1.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 224,00 0,0
2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
2 Chi hoạt động SN NLN 3.412 423,31960 12 228

2.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
2.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 3.412 423,31960 12 228
2.3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
2.4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

2.5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

2.6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
2.7 Chi Chương trình mục tiêu
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